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BÁO CÁO

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp


A. Trụ sở chính

I. Ngành, nghề:

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Quy mô tuyển sinh/năm:
1. Lý do đăng ký bổ sung: PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ
- Số phòng lý thuyết chuyên môn:
- Số phòng/ xưởng thực hành:
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo
PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ
	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	


3. Nhà giáo
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÁNH – TỔNG HỢP
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề:
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


d) Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	Diệp Thị Lành
	Thạc sĩ Công nghệ nhiệt
	x
	 
	- Hướng dẫn Đồ án môn học
- Kỹ thuật điều hòa không khí
- Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
-Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
- Chuyên đề máy lạnh
- Thực tập hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	 250


	2
	Nguyễn thị Út Hiền
	Thạc sĩ Công nghệ Nhiệt
	x
	 -
	- Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
- Đo Lường Điện- Lạnh
- Cơ sở kỹ thuật lạnh
- Kỹ thuật sấy
- Hướng dẫn Đồ án môn học
- Xây dựng trạm lạnh
- Kỹ thuật điều hòa không khí
- Tin học ứng dụng: Autocad,...
	 250

	3
	Nguyễn Duy Tuệ
	Thạc sĩ Công nghệ Nhiệt
	X
	
	- Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
- Cơ sở kỹ thuật điện
- Bơm, Quạt, Máy nén
- Kỹ thuật sấy
- Hướng dẫn Đồ án môn học
- Xây dựng trạm lạnh
- Lò hơi 
- Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	250

	4
	Nguyễn Thanh Bình
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	 
	- Bơm, Quạt, Máy nén
- Đo Lường Điện- Lạnh
- Cơ sở kỹ thuật lạnh
- Thực tập Lạnh cơ bản
- Xây dựng trạm lạnh
- Lò hơi 
- Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
- Chuyên đề máy lạnh
- Điều hòa không khí Ô tô
-Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	200

	5
	Trần Đức Vượng
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Cơ sở kỹ thuật điện
- Điện tử cơ bản
- Bơm, Quạt, Máy nén
- Đo Lường Điện- Lạnh
	200

	6
	Đoàn phong
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Cơ sở kỹ thuật điện
- Điện tử cơ bản
- Bơm, Quạt, Máy nén
- Đo Lường Điện- Lạnh
- Cơ sở kỹ thuật lạnh
- Thực tập hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	200

	7
	Võ Thị Thùy Trang
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
- Điện tử cơ bản
- Bơm, Quạt, Máy nén
- Đo Lường Điện- Lạnh
- Cơ sở kỹ thuật lạnh
	200

	8
	Nguyễn Văn Nam
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
- Tin học ứng dụng: Autocad,...
- Chuyên đề máy lạnh
- Điều hòa không khí Ô tô
	200

	9
	Nguyễn Minh Đông
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Cơ sở kỹ thuật điện
- Điện tử cơ bản
- Bơm, Quạt, Máy nén
- Đo Lường Điện- Lạnh
- Thực tập Lạnh cơ bản
- Tự động hóa hệ thống lạnh
	200

	10
	Võ Thế Anh
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Cơ sở kỹ thuật lạnh
- Kỹ thuật sấy
- Thực tập Lạnh cơ bản
- Điều hòa không khí Ô tô
- Thực tập hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	200

	11
	Nguyễn Thanh Dương 
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Điện tử cơ bản
- Đo Lường Điện- Lạnh
- Kỹ thuật sấy
- Thực tập Lạnh cơ bản
- Xây dựng trạm lạnh
- Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	200

	12
	Nguyễn Thế Hiếu
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Xây dựng trạm lạnh
- Lò hơi 
- Kỹ thuật điều hòa không khí
-  Kỹ thuật lạnh thực phẩm
- Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
	200

	13
	Nguyễn Văn Hùng
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Thực tập hệ thống điều hoà không khí trung tâm
- Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ
-Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
- Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	200

	14
	Bùi Văn Tiến
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Chuyên đề máy lạnh
- Điều hòa không khí Ô tô
- Thực tập trang bị điện hệ thống Nhiệt lạnh
- Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
- Trang bị điện hệ thống lạnh
	200

	15
	Hoàng Văn Thành
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Cơ sở kỹ thuật điện
- Điện tử cơ bản
- Bơm, Quạt, Máy nén
- Đo Lường Điện- Lạnh
- Trang bị điện hệ thống lạnh
- Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	200

	16
	Đỗ Văn Duy
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Xây dựng trạm lạnh
- Lò hơi 
-  Kỹ thuật lạnh thực phẩm
- Điều hòa không khí Ô tô
	200

	17
	Nguyễn Đình Thi
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Cơ sở kỹ thuật điện
- Đo Lường Điện- Lạnh
- Thực tập Lạnh cơ bản
- Lò hơi 
- Kỹ thuật điều hòa không khí
	200

	18
	Lê Văn Tích
	Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
	X
	
	- Tin học ứng dụng: Autocad,...
- Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
- Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	200


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)
4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy P. TS - ĐT
a) Tên chương trình:

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
+ Thời gian đào tạo: 3 năm

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

- Trình độ đào tạo: Trung cấp
+ Thời gian đào tạo: 1,5 năm

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

- Trình độ đào tạo: Trung cấp
+ Thời gian đào tạo: 2 năm

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình học phần của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

II. Ngành, nghề: (thứ hai)

.... (Báo cáo tiếp tục như ngành, nghề thứ nhất)
B. Phân hiệu/ địa điểm đào tạo khác: Không có

	Nơi nhận:
- Tổng cục DN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.
	             HIỆU TRƯỞNG

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)






